
 

DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU – ĐỌC GIỐNG NHAU 

(LASA – LOOK ALIKE SOUND ALIKE) 

 

 

Danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA - Look-Alike, 

Sound-Alike) được xây dựng với mục đích chính là đảm bảo an toàn cho bệnh 

nhân và giảm thiểu sai sót trong quy trình sử dụng thuốc tại bệnh viện. 

I. Mục đích: 

− Thông tin cho Bác sĩ điều trị, Dược sĩ, điều dưỡng danh sách thuốc đọc viết 

gần giống nhau để tránh nhầm lẫn trong thao tác kê đơn trên phần mềm. 

− Ghi y lệnh rõ ràng tên thuốc, hàm lượng, dạng bào chế, liều dùng.  

− Sắp xếp các thuốc LASA tại các vị trí xa nhau, không để cạnh nhau. 

 − Đặt/dán nhãn cảnh báo tại nơi lưu trữ hoặc trực tiếp trên vỏ hộp.  

− Định kỳ rà soát thuốc thực tế tại kho thuốc, nhà thuốc để cập nhật danh 

mục. 

II. Nội dung: 

1. Tổng quan và Định nghĩa LASA 

• Định nghĩa Look-alike (Nhìn giống nhau): Các thuốc có bao bì, màu 

sắc, kích thước, hình dáng vỉ/lọ/chai giống nhau. 

• Định nghĩa Sound-alike (Đọc giống nhau): Các thuốc có tên thương 

mại hoặc tên hoạt chất phát âm tương tự nhau. 

2. Nguyên nhân và Hậu quả của sai sót thuốc LASA 

• Nguyên nhân: Chữ viết tay khó đọc, tên thuốc giống nhau, bao bì tương 

tự, thiếu kiến thức về thuốc, quy trình lưu trữ/cấp phát lỏng lẻo. 

• Hậu quả: Nhầm lẫn liều dùng, nhầm hoạt chất, gây tai biến, ngộ độc, 

thậm chí tử vong cho bệnh nhân.  

3. Danh mục thuốc LASA tại bệnh viện 

• Giới thiệu danh mục cụ thể đã được Khoa Dược xây dựng (thường cập 

nhật hàng năm). 

• Phân loại các cặp/nhóm thuốc LASA (ví dụ:  nhóm kháng sinh, ...). 

4. Biện pháp Quản lý và Phòng ngừa Sai sót 

• Lưu trữ: Không xếp các thuốc LASA cạnh nhau trên kệ, tủ trực, kho 

dược. 

• Dán nhãn (Labeling): Dán nhãn cảnh báo "LASA" hoặc "Thuốc nguy cơ 

cao" trên hộp/lọ thuốc. 



 

III. Thuốc nhìn giống nhau: 

STT THUỐC 1 THUỐC 2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFLOVID 5ML (NHỎ) 

Hoạt chất: Ofloxacin 0.3% 

Vỏ thuốc màu trắng, vàng, chai đứng.  

Trên vỏ ghi quy cách: Hộp 1 lọ 5ml 

Công ty Santen 

 

 
 

 

OFLOVID 3.5G (MỠ TRA) 

Hoạt chất: Ofloxacin 0.3% 

Vỏ thuốc màu trắng, vàng, nằm ngang 

Trên vỏ ghi quy cách: Hộp 1 tuýp 3.5g 

Công ty Santen 

 

 
 

 

2 TOBRADEX 5ML 

Hoạt chất: Tobramycin+ Dexamethason 

Vỏ thuốc màu trắng, Trên vỏ có 2 sọc: 

xanh dương nhạt và cam 

Công ty Alcon 

 

 

 

 
 

 

MAXITROL 5ML 

Hoạt chất: Dexamethason+ Neomycin+ Polymycin 

Vỏ thuốc màu trắng, Trên vỏ có 2 sọc: xanh đậm và 

cam. 

Công ty Alcon 

 
 



3 COMBIGAN  

Hoạt chất: Brimonidine + Timolol 

Vỏ thuốc màu xanh nhạt, hồng 

Công ty Allergan 

 

LUMIGAN 

Hoạt chất: Bimatopost 

Vỏ thuốc màu trắng.  

Công ty Allergan 

 
4 CRAVIT 0.5% 

Hoạt chất: Levofloxacin hydrat 0.5% 

Vỏ thuốc: màu trắng ở trên, phần dưới màu 

hồng nhạt xen vàng 

Công ty Santen 

 

CRAVIT 1.5% 

Hoạt chất: Levofloxacin hydrat 1.5% 

Vỏ thuốc màu trắng ở trên, phần dưới màu hồng 

đậm xen vàng 

Công ty Santen. 

 

5 FLUMETHOLON 0.1% 

Hoạt chất: Fluorometholon  

Vỏ thuốc màu trắng ở trên, phần dưới màu 

xám xen đỏ. 

Công ty Santen 

 

 
 

 

CRAVIT 0.5% và CRAVIT 1.5% 

Hoạt chất: Levofloxacin  

Vỏ thuốc màu trắng ở trên, phần dưới màu hồng 

đậm xen vàng 

Công ty Santen 

 



6 EYEXACIN 

Hoạt chất: Levofloxacin 

Vỏ thuốc phần trên màu xanh lá và cam, 

có nhãn hình con mắt ở giữa bên phải 

Công ty Bidiphar 

 

 
 

 

 

 

TOBIDEX 

Hoạt chất: Tobramycin + Dexamethasone 

Vỏ thuốc phần trên màu tím nhạt và cam, có nhãn 

hình con mắt ở phía dưới bên phải 

Công ty Bidiphar 

 

 

7 DEXAMOXI 

Hoạt chất: Moxifloxacin + Dexamethasone 

Vỏ thuốc: giữa vỏ màu nhạt hơn 

 

 

 

HYLAFORM 

Hoạt chất: Natri hyaluronat  

Vỏ thuốc: giữa vỏ màu đậm hơn 

 

 

8 MEDICLOVIR 

Hoạt chất: Aciclovir 

Vỏ thuốc có 3 sọc màu đậm hơn 

 

 
 

 

ACYCLOVIR 

Hoạt chất: Acyclovir  

Vỏ thuốc có 3 sọc màu nhạt 

 

 



 

 

 

9 GILOBA 

Chiết xuất chính từ cây Bạch quả 

Tên thuốc: Giloba 

Hộp 3 vỉ x 10 viên 

Vỏ thuốc màu đậm 

 

 

KINGLOBA 

Chiết xuất chính từ cây Bạch quả 

Tên thuốc: Kingloba 

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

Vỏ thuốc màu nhạt.  

 

 
10 GLUCOSE 5% 

Thành phần có Glucose monohydrate 

Trên chai có ghi G-5 

 

 

GLUCOSE 10%, 20% 

Thành phần: Glucose monohydrate 

Trên chai có ghi G-10, G-20 

 

 

 
 



11 SYSEYE 

Thành phần: Hypromellose 0.3% 

Thuộc hãng Merap 

Màu sắc vỏ thuốc chia 2 màu: xanh lá, 

xanh dương 

Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 10ml. 

 

 
 

 

 

SYSTANE ULTRA 

Thành phần: Polyethylen glycol, Propylen glycol 

Thuộc hãng Alcon 

Màu sắc vỏ thuốc chia 3 màu: xanh lá, xanh dương, 

hồng 

Quy cách đóng gói: hộp 1 chai 5ml 

 

 
 

12 SANLEIN 0.1 

Thành phần: Natri hyaluronat 

Thuộc hãng Santen 

Vỏ thuốc màu xanh dương đậm, trên vỏ 

ghi hàm lượng 0.1 

Quy cách đóng gói: 1 lọ 5ml 

 

 

SANLEIN 0.3 

Thành phần: Natri hyaluronat 

Thuộc hãng Santen 

Vỏ thuốc phần trên màu trắng, phần dưới màu xanh 

nhạt, trên vỏ ghi hàm lượng 0.3% 

Quy cách đóng gói: 1 lọ 5ml 

 

 

 



13 TIMOLOL 

Thành phần: Timolol maleate 

Thuốc hãng Novartist 

Vỏ thuốc màu trắng, có 2 sọc tím 

 

 

MAXITROL 

Thành phần: Dexamethasone, Polymycin, 

Neomycin 

Thuộc hãng Alcon 

Vỏ thuốc màu trắng, có 2 sọc xanh đậm và cam. 

 

 

 

14 TIMOLOL 

Thành phần: Timolol maleate 

Thuốc hãng Novartist 

Vỏ thuốc màu trắng, có 2 sọc tím 

 

 
 

TOBRADEX 

Thành phần: Tobramycin + Dexamethason 

Thuốc hãng Alcon 

Vỏ thuốc màu trắng, có 2 sọc xanh nhạt và cam. 

 

 
 

 

 

 



 

IV. Thuốc đọc giống nhau: 

STT TÊN THUỐC ĐƠN VỊ TÊN THUỐC ĐƠN VỊ 

1 OFLOVID 5ML LỌ OFLOVID 3.5G TUÝP 

2 TOBRADEX 5ML LỌ TOBREX 5ML LỌ 

3 MAXITROL 5ML LỌ MAXITROL 3.5G TUÝP 

4 COMBIGAN LỌ LUMIGAN LỌ 

5 CRAVIT 0.5% LỌ CRAVIT 1.5% LỌ 

6 TOBRADEX 5ML LỌ TOBIDEX 5ML LỌ 

7 MEDICLOVIR 5G TUÝP ACYCLOVIR 5G TUÝP 

8 GLUCOSE 5% CHAI GLUCOSE 10%, 

20% 

CHAI 

9 SANLEIN 0.1% LỌ SANLEIN 0.3% LỌ 

10 EYEXACIN 5ML LỌ OFLOXACIN 5ML LỌ 

11 POVIDONE CHAI IODINE CHAI 

12 DIMEDROL  ỐNG MEDROL 16MG VIÊN 

13 ACYCLOVIR 

200MG 

VIÊN ACYCLOVIR 

800MG 

VIÊN 

14 TAFLOTAN LỌ TAFLOTAN-S TÉP 

15 CEFUROXIME 

125MG 

GÓI CEFUROXIME 

500MG 

VIÊN 

16 MENISION 4MG VIÊN MENISION 16MG VIÊN 

17 PANALGAN EFFER 

500MG 

VIÊN PANALGAN 

EFFER 650MG 

VIÊN 

 

15 TIMOLOL 

Thành phần: Timolol maleate 

Thuộc hãng Novartist 

Vỏ thuốc màu trắng, có 2 sọc tím 

 

 

 

 
 

TOBREX 

Thành phần: Tobramycin 

Thuộc hãng Novartist 

Vỏ thuốc màu trắng, gồm 2 sọc xanh  
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